
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM BẢNG GHI ĐIỂM HỌC KỲ 1.20162.IM3039.CC01

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA Năm học/Học kỳ: 2016 - 2017 / 2 Nhóm - Tổ: CC01
Môn học: IM3039 - Phương pháp định lượng CBGD: 002610 - Phạm Quốc Trung

STT MSSV HỌ VÀ TÊN
K.Tra B.Tập BTL/ĐA TNg Thi Điểm tổng kết

Ghi chú
0% 20% 10% 0% 70% Số Chữ

1 1450189 Dư Y Bình 0.00 0.00 13.00 13.00 Vắng thi

2 1450192 Nguyễn Ngọc Linh Chi 4.00 7.00 7.50 7.00 Bảy chẵn

3 1410541 Phan Châu Dung 7.50 8.00 6.50 7.00 Bảy chẵn

4 1450228 Lê Quang Huy 9.00 0.00 6.00 6.00 Sáu chẵn
5 1450064 Tôn Nữ Quỳnh Hương 9.50 6.00 7.00 7.50 Bảy rưỡi

6 1450239 Phạm Nguyễn Anh Khôi 9.00 6.00 3.00 4.50 Bốn rưỡi

7 1450258 Nguyễn Hoàng Nam 0.00 0.00 13.00 13.00 Vắng thi

8 1450259 Nguyễn Trần Quốc Nam 7.50 0.00 3.50 4.00 Bốn chẵn

9 1450266 Nguyễn Hoàng ý Nhi 9.00 7.00 7.00 7.50 Bảy rưỡi
10 1450271 Phạm Tấn Phát 9.00 7.00 7.50 8.00 Tám chẵn

11 1450275 Nguyễn Lê Thiên Phúc 9.50 9.00 6.00 7.00 Bảy chẵn

12 1450282 Đoàn Ngọc Quốc 8.50 8.00 8.00 8.00 Tám chẵn

13 1450286 Nguyễn Tấn Sang 7.00 0.00 7.50 6.50 Sáu rưỡi

14 1450289 Mai Thanh Tân 9.00 7.00 7.50 8.00 Tám chẵn
15 1450294 Nguyễn Lê Thanh Thảo 10.00 9.00 8.50 9.00 Chín chẵn

16 1450303 Nguyễn Thanh Hoài Thư 9.00 7.00 8.50 8.50 Tám rưỡi

17 1450393 Diệc Tín Toàn 7.50 8.00 8.50 8.50 Tám rưỡi

18 1450322 Bùi Nguyễn Thúy Vi 8.50 7.00 8.00 8.00 Tám chẵn

Danh sách này có: 18 sinh viên.

Xác nhận BM/Khoa: (Họ tên và chữ ký) CB chấm thi: (Họ tên và chữ ký) Trang 1/1
Ngày ghi điểm: 5/6/2017

Ngày nộp: ... .../... .../... ... ... ...


